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I. Khái niệm công lý

Công lý là một khái niệm mang tính 
lịch sử bởi nó đã được nhắc đến từ xa xưa. 
Đây là phạm trù trừu tượng, vừa mang 
tính chất của vật chất vừa mang yếu tố 
của tinh thần; vừa mang tính thế tục, 
vừa mang tính tôn giáo. Do đó, các nhà 
triết học cả duy tâm lẫn duy vật ngay từ 
thời cổ đại cho đến thời đương đại đã tốn 
nhiều thời gian và công sức để bàn luận. 
Dù vậy, từ phương Đông đến phương 
Tây, khái niệm công lý thường được biểu 
hiện như một khát vọng về tự do, công 
bằng, chính nghĩa, lẽ phải, là phẩm hạnh 
cao quý trong mỗi người hay mỗi xã hội. 

Trong thời hiện đại, khái niệm công 
lý đã được John Rawls (1921-2002), một 
triết gia nổi tiếng người Mỹ phân tích và 
nghiên cứu thông qua lý thuyết của ông 
gọi là Lý thuyết Công lý như là Công bằng 
(Justice as fairness)1. Rawls cho rằng, công 
lý là chuẩn mực của xã hội, nó giúp cho 

1 John Rawls (1971), Một lý thuyết về công lý (A 
theory of justice), Nxb Trường Đại học Harvard.

pháp luật giữ gìn sự thanh bình của cuộc 
sống, bảo đảm ổn định và phát triển kinh 
tế. Công lý như là thế thăng bằng của xã 
hội. Bản thân công lý, chính là ở giữa, nếu 
thái quá sẽ là bất công, nếu thiếu sót sẽ 
làm tổn hại xã hội, cho nên công lý như là 
sự công bằng.2 

Định nghĩa của Rawls đã phần nào 
giải thích rõ ràng khái niệm về công lý: 
Công lý như là sự công bằng. Nó được 
dành cho tất cả mọi người, mọi tổ chức 
nhưng khi có sự bất công thì nó trở thành 
mục tiêu tìm kiếm hay đòi lại cho những 
người hay những tổ chức gặp phải sự bất 
công đó. Và Nhà nước chính là chủ thể 
thực hiện nhiệm vụ giải quyết những sự 
bất công đó, bởi không thể có một nhà 
nước dân chủ, văn minh nếu như nhà 
nước đó không thể duy trì được công lý 

2 Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Đăng Duy (2018), 
Bài viết Lịch sử tư tưởng về công lý, trong cuốn 
Công lý và Quyền tiếp cận công lý do Đào Trí Úc 
và Vũ Công Giao chủ biên, Nxb Hồng Đức, tr. 23. 
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cho người dân và cho tổ chức.

Công lý chính là một tiêu chí quan 
trọng đánh giá tính ưu việt của một chế 
độ xã hội. Tính chính đáng, chính nghĩa 
của sự xuất hiện và tồn tại của mỗi chính 
quyền cũng thường được đánh giá thông 
qua việc nhà nước đó có thừa nhận, bảo 
vệ và bảo đảm việc thực thi công lý hay 
không. Các cơ quan nhà nước khi thực 
hiện quyền lực phải dựa vào công lý. Do 
đó, công lý là phẩm hạnh quan trọng giữ 
cho mỗi thành viên xã hội gắn kết chặt chẽ 
vì lợi ích chung của toàn xã hội. Để đảm 
bảo sự ổn định và phát triển những đức 
hạnh tử tế, nhân văn và ấm áp, mà trong 
đó công lý chiếm một vị trí đặc biệt ưu tiên, 
cần phải được lan tỏa sâu rộng và mạnh 
mẽ trong mỗi cộng đồng xã hội. Công lý 
như là công bằng cũng gần tương tự như 
quyền con người, nó phải được quy định 
bằng pháp luật và phải được bảo đảm 
thực hiện thông qua hệ thống tư pháp, cụ 
thể trong bài viết này sẽ đề cập đến chức 
năng bảo đảm công lý của cơ quan Tòa án. 

II. nhiệm vụ bảo vệ công lý của Tòa 
án nhân dân Việt nam

1. Nhiệm vụ bảo vệ công lý của Tòa 
án nhân dân trong Hiến pháp Việt Nam 
năm 2013

Công lý không dựa vào quyền lực thì 
bất lực; quyền lực không đi đôi với công 
lý thì tàn bạo. Các cơ quan nhà nước khi 
thực hiện quyền lực phải dựa vào công 
lý. Vì vậy cần phải kết hợp công lý và 
quyền lực, và nhằm mục đích này, phải 
làm thế nào cho những điều hợp công lý 
có đủ quyền lực; hay những điều dựa vào 
quyền lực phải hợp với công lý. Chính 
với vai trò to lớn trong việc tạo dựng tính 
chính đáng, chính nghĩa, đạo lý, lòng nhân 
ái và lẽ công bằng trong mỗi xã hội, ngày 
nay nhiều quốc gia trên thế giới đã ghi 
nhận công lý ngay tại Lời nói đầu trong 

Hiến pháp của quốc gia mình, như Hiến 
pháp Nhật Bản, Hiến pháp Cộng hòa Hàn 
quốc, Hiến pháp Cộng hòa Ba Lan, Hiến 
pháp nước Cộng hòa Nam Phi…

Ở Việt Nam, những quy định của Hiến 
pháp năm 2013 chính là cơ sở cho việc mở 
rộng thẩm quyền của Tòa án nhân dân 
trong xét xử các loại án, thể hiện xu thế 
tất yếu của nhà nước pháp quyền, cụ thể:

Thứ nhất, Tòa án nhân dân là chủ thể 
thực hiện quyền tư pháp theo quy định 
tại khoản 1 Điều 102 Hiến pháp năm 2013. 
Theo định nghĩa của từ điển Black’s Law 
Dictionary, quyền Tư pháp (judicial power) 
là “thẩm quyền được trao cho Tòa án và các 
thẩm phán xem xét và quyết định các vụ việc và 
đưa ra phán quyết có giá trị bắt buộc thi Hành 
đối với các vụ việc ấy; quyền giải thích và áp 
dụng pháp luật khi có tranh cãi phát sinh từ 
việc một điều gì đó có phù hợp hay không phù 
hợp với pháp luật điều chỉnh việc ấy3.”

Ở Việt Nam, theo một số nhà nghiên 
cứu, quyền Tư pháp là: “quyền xét xử các 
vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh 
tế, lao động, hành chính4”; “xét xử các hành vi 
vi phạm hiến pháp, vi phạm pháp luật từ phía 
công dân và các cơ quan nhà nước; bảo vệ pháp 
luật, công lý, tự do của công dân và trật tự an 
toàn xã hội5”; “phân xử và phán xét tính đúng 
đắn, tính hợp pháp của các hành vi, các quyết 
định pháp luật khi có sự tranh chấp về các 
quyền và lợi ích giữa các chủ thể pháp luật6.”

3 Bryan Garner, Black’s Law Dictionary, 9th ed, 
2009, trang 924. 
4 Viện Khoa học pháp lý, Từ điển luật học, Nxb Từ 
điển Bách Khoa, 2006, trang 657. 
5 Nguyễn Duy Quý, Nguyễn Tất Viễn, Nhà nước 
pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân, vì 
dân: Lý luận và thực tiễn, Nxb. Chính trị quốc gia, 
2008, trang 60. 
6 Nguyễn Đăng Dung, Thể chế Tư pháp trong 
Nhà nước pháp quyền, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 
2005, trang 11. 
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Mặc dù còn nhiều quan điểm và cách 
nhìn nhận khác nhau về quyền Tư pháp, 
song nhận thức chung về quyền Tư pháp 
cốt lõi vẫn là quyền xét xử, là việc nhân 
danh nhà nước giải quyết tranh chấp, giải 
quyết xung đột xã hội trên cơ sở pháp luật, 
thông qua xét xử, theo các thủ tục tố tụng 
luật định và có chức năng bảo vệ quyền 
con người, bảo vệ công lý, lẽ công bằng. 

Thứ hai, về tổ chức hệ thống Tòa án 
nhân dân theo khoản 2 Điều 102 Hiến 
pháp năm 2013 xác định tổ chức hệ thống 
Tòa án theo cấp xét xử không phụ thuộc 
vào địa giới hành chính mà để Luật Tổ 
chức Tòa án nhân dân quy định, làm cơ 
sở cho việc tiếp tục đổi mới hoạt động tư 
pháp, phù hợp với yêu cầu của Nhà nước 
pháp quyền. Điều này bảo đảm tính khái 
quát, ổn định lâu dài của Hiến pháp và 
tính linh hoạt của luật phù hợp nhu cầu 
phát triển của đất nước trong từng thời 
khác nhau. Quy định này phù hợp với 
việc phân công thực hiện quyền lực trong 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta.

Thứ ba, về nhiệm vụ của Tòa án nhân 
dân: Để thực hiện “quyền tư pháp”, Hiến 
pháp năm 2013 cũng đã bổ sung khoản 3 
Điều 102 quy định về nhiệm vụ của Tòa 
án nhân dân là bảo vệ công lý, quyền con 
người, quyền công dân là những nhiệm vụ 
đầu tiên của Tòa án nhân dân; sau đó mới 
là nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, 
bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp 
pháp của tổ chức, cá nhân. Đó là nhiệm vụ 
đặc trưng thể hiện cao nhất, tập trung nhất 
đối với cơ quan xét xử, thực hiện quyền 
tư pháp. Tòa án phải là nơi mà mọi con 
người, mọi công dân tìm đến lẽ phải, tìm 
đến sự thật. Khi quyền và lợi ích của mình 
bị xâm hại hoặc bị tranh chấp, người dân 
tìm đến Tòa án như là tìm đến công lý. Vì 
vậy, theo Hiến pháp năm 2013, Tòa án là 
biểu tượng của công lý và có nhiệm vụ 

bảo vệ công lý.7 Đồng nghĩa với việc mỗi 
khi người dân có tranh chấp và khởi kiện 
đến Tòa án thì Tòa án không được từ chối 
giải quyết vì bất cứ lý do gì, đây chính là 
nội dung của nguyên tắc bất khẳng thụ lý, 
nguyên tắc này đã được thừa nhận từ lâu 
trên thế giới và cả ở Việt Nam.

Thứ tư, về nguyên tắc tổ chức và hoạt 
động của Tòa án nhân dân: Hiến pháp 
năm 2013 cũng đã sắp xếp và bổ sung một 
số nội dung quan trọng tại Điều 103 trên 
tinh thần kế thừa và có bổ sung cho chính 
xác, phù hợp với thực tiễn và tinh thần cải 
cách tư pháp một số nguyên tắc tổ chức 
và hoạt động của Tòa án nhân dân - cơ 
quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp ở 
nước ta,8 đó là:

Nguyên tắc xét xử có Hội thẩm tham gia: 
Hội thẩm chỉ tham gia trong xét xử ở cấp 
sơ thẩm; còn việc xét xử ở cấp phúc thẩm 
là không bắt buộc. 

Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét 
xử độc lập: Nguyên tắc này có một bổ sung 
quan trọng là: “Cấm cơ quan, tổ chức, cá 
nhân can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, 
Hội thẩm”. Bổ sung này nhấn mạnh tầm 
quan trọng cũng như thái độ dứt khoát 
của Nhà nước ta đối với việc can thiệp 
vào hoạt động xét xử của Tòa án, bảo đảm 
quan trọng cho việc thực hiện nguyên tắc 
này trên thực tế.

Nguyên tắc xét xử tập thể: Để thực hiện 
cải cách tư pháp, nâng cao hiệu quả của 
việc xét xử, Hiến pháp năm 2013 quy định 
ngoại lệ cho phép Tòa án xét xử bằng một 
Thẩm phán trong trường hợp áp dụng 

7 PGS. TS. Trần Văn Độ (2014), Bình luận khoa học 
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam, Nxb Lao động xã hội, tr. 494-506. 
8 PGS. TS. Trần Văn Độ (2014), Hiến pháp năm 2013 
về Tòa án và yêu cầu sửa đổi Luật Tổ chức Tòa án 
nhân dân, Nghiên cứu lập pháp, Viện nghiên cứu 
lập pháp, số 20 (276), tr. 9-15.  
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thủ tục rút gọn. 

Nguyên tắc xét xử công khai: Thay cho 
quy định trường hợp ngoại lệ do luật 
định trong Hiến pháp năm 1992, Hiến 
pháp năm 2013 quy định cụ thể điều kiện 
cho phép Tòa án xét xử kín. Đó là “Trong 
trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà 
nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, 
bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí 
mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của 
đương sự” thì Toà án phải xét xử kín.

Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của 
bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp 
của đương sự: Để thực hiện nhiệm vụ bảo 
vệ quyền con người một cách toàn diện, 
công bằng, Hiến pháp năm 2013 ngoài 
việc quy định quyền bào chữa của bị can, 
bị cáo, còn bổ sung việc bảo đảm quyền 
bảo vệ lợi ích hợp pháp của các đương sự 
khác như người bị hại, nguyên đơn dân 
sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan trong hoạt động xét 
xử của Tòa án.

Đồng thời, Hiến pháp năm 2013 bổ 
sung một số nguyên tắc quan trọng, bảo 
đảm sự phù hợp với tinh thần cải cách tư 
pháp, bảo vệ quyền con người và thông lệ 
quốc tế. Các nguyên tắc được bổ sung là:

Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được 
bảo đảm: Đây là nguyên tắc thể hiện nội 
dung rất quan trọng trong cải cách tư 
pháp ở nước ta. Sự thật chỉ được xác định, 
công lý chỉ được thiết lập khi có sự tranh 
tụng giữa các bên trong tố tụng tư pháp, 
nhất là trong xét xử các vụ án;

Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được 
bảo đảm: Nguyên tắc hai cấp xét xử là 
nguyên tắc được ghi nhận trong các văn 
kiện quốc tế về quyền con người và pháp 
luật của nhiều quốc gia. Thực hiện hai 
cấp xét xử là một trong những biện pháp 
bảo vệ quyền con người hữu hiệu; đồng 
thời bảo đảm cho hoạt động tư pháp thận 

trọng nhưng có điểm dừng, tránh kéo dài, 
chậm trễ.

Trên đây là những nguyên tắc cơ bản 
nhất, dựa trên cơ sở sửa đổi, bổ sung các 
điều 129, 130, 131, 132 Hiến pháp năm 
1992; tiếp thu những quy định về quyền 
con người trong hoạt động tố tụng của 
các bản Tuyên ngôn Thế giới về quyền 
con người (Universal Declaration of 
Human Rights – UDHR) năm 1948, Công 
ước quốc tế về các quyền dân sự và chính 
trị (International Covenant on Civil and 
Political Rights) năm 1966 mà Việt Nam 
là thành viên, cũng như tham khảo Hiến 
pháp của các nước trên thế giới nhằm bảo 
đảm quyền con người, quyền và lợi ích 
hợp pháp của các đương sự trong hoạt 
động tố tụng, tăng cường hơn nữa tính 
độc lập trong hoạt động của Tòa án. Có 
thể nói, Hiến pháp năm 2013 đã tạo ra vị 
thế mới, điều kiện mới cho sự phát triển 
của nền tư pháp, nhưng cũng đòi hỏi các 
Tòa án nhân dân nâng cao trách nhiệm, 
khắc phục khó khăn, khắc phục những 
hạn chế thời gian qua, tích cực đổi mới về 
mọi mặt để đáp ứng tinh thần cải cách tư 
pháp là xây dựng một nền tư pháp trong 
sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, 
bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục 
vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa.

Để các quy định của Hiến pháp năm 
2013 đi vào cuộc sống và phát huy hiệu 
lực, các quy định đó cần được cụ thể hóa 
bằng việc ban hành các luật khác nhau, 
mà trước hết là Luật Tổ chức Tòa án nhân 
dân, các luật Tố tụng tư pháp... và có các 
biện pháp triển khai trên thực tế. 

2. Nhiệm vụ bảo vệ công lý của Tòa 
án nhân dân trong các văn bản quy phạm 
pháp luật khác

Sau khi Hiến pháp năm 2013 có hiệu 
lực, một số văn bản luật được sửa đổi, 
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bổ sung, thay thế thể hiện sự thống nhất 
quan điểm với Hiến pháp năm 2013, có 
thể kế đến một số quy định mới như: 

Bộ luật Dân sự năm 2015 

Tại khoản 2 Điều 14 đã ghi nhận 
nguyên tắc bất khẳng thụ lý9 bằng quy định: 
“Tòa án không được từ chối giải quyết vụ, việc 
dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng; 
trong trường hợp này, quy định tại Điều 5 và 
Điều 6 của Bộ luật này được áp dụng”; và 
các quy định tại Điều 14, Điều 5 và Điều 
6 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về 
việc áp dụng tập quán pháp luật và tương 
tự pháp luật (án lệ, lẽ công bằng). Tương 
tự, trong khoản 2, Điều 4 Bộ luật Tố tụng 
dân sự năm 2015 cũng khẳng định “Tòa 
án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ 
việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp 
dụng…”; Như vậy, thông qua việc sửa đổi 
và ban hành các điều luật trên ta nhận 
thấy, ngoài nguồn pháp luật thành văn, 
pháp luật dân sự Việt Nam còn thừa nhận 
các nguồn khác như tập quán, các nguyên 
tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ, lẽ công 
bằng. Việc mở rộng nguồn pháp luật để 
Tòa án tham chiếu là một bước tiến mang 
tính cách mạng trong việc đảm bảo công 
lý và quyền tiếp cận công lý của công dân. 
Sự thay đổi trong các quy định ở Bộ luật 
dân sự và Bộ luật tố tụng dân sự nêu trên 
đã bổ trợ và đưa các nhiệm vụ của Tòa 
án được quy định trong khoản 3 Điều 102 
Hiến pháp năm 2013 vào thực tiễn. 

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

Bên cạnh Bộ luật dân sự năm 2015, 
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân được Quốc 
hội thông qua vào cuối năm 2014 cũng 
có nhiều điểm mới nhằm cụ thể hóa các 
nguyên tắc và các quy định hướng đến xây 
dựng một hệ thống Tòa án độc lập theo 

9 Nguyên tắc bất khẳng thụ lý là một nguyên tắc 
cơ bản của pháp luật tố tụng dân sự.

tinh thần của Hiến pháp năm 2013. Một số 
điểm mới liên quan đến chức năng, quyền 
hạn của thẩm phán được thể hiện khá rõ 
nét trong Điều 2 của Luật Tổ chức Tòa án 
nhân dân năm 2014. Đáng chú ý những 
điểm mới đó quy định như sau: “Tòa án 
nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư 
pháp” và tại khoản 3 Điều 2 Luật tổ chức 
Tòa án nhân dân quy định khi thực hiện 
nhiệm vụ xét xử vụ án hình sự, Tòa án có 
quyền:

Một là, việc giao cho Tòa án xem xét, kết 
luận tính hợp pháp của hành vi, quy định 
tố tụng của Kiểm sát viên, Điều tra viên, 
xem xét tính hợp pháp của chứng cứ, tài 
liệu do Cơ quan điều tra, truy tố thu thập, 
luật sư, bị can, bị cáo và những người khác 
cung cấp là quy định rất hợp lý. Việc trao 
cho Thẩm phán xem xét tính hợp pháp 
của chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, 
truy tố thu thập, do luật sư và bị cáo cung 
cấp thông qua thủ tục tố tụng là điều kiện 
cần, điều kiện đủ là phải hình thành các 
quy định để đảm bảo Thẩm phán hoàn 
toàn độc lập và bình đẳng trong việc đánh 
giá chứng cứ, cho dù đó là chứng cứ của 
cơ quan nhà nước hay của luật sư, bị can 
hay người khác đưa ra.10 

Hai là, Tòa án có quyền trả hồ sơ và 
yêu cầu Viện kiểm sát điều tra bổ sung; 
quan điểm cần ủng hộ là Bộ luật tố tụng 
hình sự cần quy định việc trả hồ sơ yêu 
cầu bổ sung chỉ trong những trường hợp 
rất hạn chế và với những điều kiện chặt 
chẽ, đồng thời trao cho Thẩm phán quyền 
tuyên bố bị cáo vô tội nếu Hội đồng xét 
xử thấy chứng cứ không đủ để buộc tội bị 
cáo. Quy định này sẽ buộc Cơ quan điều 

10 Lê Hồng Quang (2015), Luật Tổ chức Tòa án 
nhân dân năm 2014 – Những điểm mới và yêu cầu 
đặt ra đối với việc thực thi, Tạp chí Pháp luật và 
Phát triển, số tháng 3. 
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tra, truy tố đặc biệt cẩn trọng khi chuẩn bị 
hồ sơ, chứng cứ và giúp tránh được những 
vụ án oan. Đồng thời, quy định này cũng 
hạn chế được việc thẩm phán thiếu bản 
lĩnh, sợ trách nhiệm, không dám phán 
quyết theo đúng tình trạng hồ sơ và kết 
quả tranh tụng, trả hồ sơ cho “an toàn”, 
làm kéo dài vụ án, ảnh hưởng quyền lợi 
của người tham gia tố tụng. 

Ba là, việc quy định cho Tòa án quyền 
kiểm tra, xác minh, thu thập, bổ sung 
chứng cứ; yêu cầu Điều tra viên, Kiểm sát 
viên và những người khác trình bày về các 
vấn đề có liên quan đến vụ án tại phiên tòa 
cũng là một trong những điểm mới nhằm 
nâng cao vai trò của Tòa án trong thực thi 
quyền lực tư pháp. Và để đảm bảo thực 
hiện quyền tư pháp của Tòa án nhân dân 
theo quy định của Hiến pháp và Luật 
tổ chức Tòa án nhân dân thì một trong 
những nhiệm vụ quan trọng của Tòa án 
là phải hoàn thiện cơ sở pháp lý, đề xuất 
xây dựng thể chế để Tòa án thực hiện chức 
năng xét xử, thực hiện quyền tư pháp và 
như vậy, pháp luật tố tụng cần thiết phải 
sửa đổi, bổ sung để Tòa án nhân dân bảo 
vệ công lý. 

Tóm lại, Luật Tổ chức Tòa án nhân 
dân năm 2014 đã có những điểm mới tiến 
bộ, tuy nhiên, yêu cầu phát huy giá trị 
tối đa đối với những quy định mới đó lại 
đặt ra nhiệm vụ hoàn thiện các văn bản 
pháp luật tố tụng liên quan để đảm bảo 
tính thống nhất trong hệ thống tư pháp, 
hướng đến một hệ thống tòa án độc lập, 
thực thi nhiệm vụ bảo vệ công lý theo tinh 
thần Hiến pháp năm 2013.  

Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 
2015

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 cũng 
đã có những nội dung lớn được sửa đổi 
bổ sung có sự liên hệ mật thiết tới nhiệm 
vụ bảo đảm công lý của Tòa án như sau: 

Một là, BLTTHS năm 2015 đã bổ sung 
quy định các nguyên tắc phù hợp với Hiến 
pháp năm 2013 và thực tiễn. Theo đó, 
BLTTHS năm 2015 đã bổ sung các nguyên 
tắc sau: nguyên tắc suy đoán vô tội (Điều 
13); nguyên tắc không ai bị kết án 02 lần vì 
một tội phạm (Điều 14); nguyên tắc tuân 
thủ pháp luật trong hoạt động điều tra 
(Điều 19); nguyên tắc tranh tụng trong xét 
xử được đảm bảo (Điều 26).

Hai là, BLTTHS năm 2015 đã bổ sung 
những quy định cụ thể quan trọng liên 
quan đến trình tự, thủ tục và các hoạt 
động tố tụng theo từng giai đoạn, bao 
gồm: giai đoạn khởi tố; điều tra; truy tố và 
xét xử; thực hiện nghiêm túc yêu cầu của 
Hiến pháp năm 2013 về tôn trọng, bảo vệ, 
bảo đảm quyền con người, quyền công 
dân. BLTTHS năm 2015 đã cụ thể hóa quy 
định tại khoản 2 Điều 14 Hiến pháp thành 
những quy định, yêu cầu cụ thể đối với: 
quá trình giải quyết vụ án hình sự; trong 
áp dụng biện pháp cưỡng chế tố tụng; bổ 
sung các quyền và cơ chế bảo đảm quyền 
của những người tham gia tố tụng. Đặc 
biệt là, bổ sung quyền của bị can được 
đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu 
được số hóa liên quan đến việc buộc tội, 
gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan 
đến việc bào chữa kể từ khi kết thúc điều 
tra khi có yêu cầu; bổ sung và quy định 
đầy đủ nội dung của nguyên tắc suy đoán 
vô tội; rút ngắn thời hạn tạm giam; quy 
định đầy đủ các cơ chế để người bị buộc 
tội thực hiện tốt quyền “tự bào chữa” và 
“nhờ người khác bào chữa”; bổ sung các 
quy định nhằm đề cao trách nhiệm của 
các cơ quan tố tụng trong việc tôn trọng, 
bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền 
công dân, đồng thời, quy định nghiêm 
khắc các chế tài áp dụng nếu cơ quan tố 
tụng vi phạm quy định của luật.

Ba là, BLTTHS năm 2015 đặc biệt đã 
bổ sung thêm một chương (Chương V) 
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liên quan đến bào chữa, bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự 
theo Hiến pháp năm 2013. Theo đó, bổ 
sung khái niệm người bào chữa; bổ sung 
người bị bắt thuộc đối tượng được bảo 
đảm quyền bào chữa; bổ sung quy định 
Trợ giúp viên pháp lý có thể là người bào 
chữa trong trường hợp người bị buộc tội 
thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý; bổ 
sung diện những người không được bào 
chữa; bổ sung các quyền, nghĩa vụ của 
người bào chữa; bổ sung các quy định liên 
quan về lựa chọn người bào chữa; chỉ định 
người bào chữa; thay đổi và từ chối người 
bào chữa; thủ tục đăng ký bào chữa; trách 
nhiệm thông báo cho người bào chữa; thu 
thập, giao chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên 
quan đến bào chữa; đọc, ghi chép, sao 
chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án và người 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người 
bị tố giác, kiến nghị khởi tố.

Bốn là, BLTTHS năm 2015 đã có những 
đổi mới quan trọng khi quy định về chứng 
cứ và chứng minh, đó là: bổ sung cho 
người bào chữa có quyền thu thập chứng 
cứ, người bị buộc tội có quyền đưa ra 
chứng cứ; quy định cụ thể cách thức người 
bào chữa thu thập chứng cứ; bổ sung và 
quy định cụ thể trách nhiệm, trình tự, thủ 
tục các cơ quan tố tụng tiếp nhận và đánh 
giá chứng cứ do những người tham gia 
tố tụng cung cấp; bổ sung vào hệ thống 
nguồn chứng cứ gồm: dữ liệu điện tử; kết 
quả định giá tài sản; quy định cụ thể trình 
tự, thủ tục thu thập, phục hồi dữ liệu điện 
tử nhằm bảo đảm tính khách quan, tính 
nguyên trạng và tính có thể kiểm chứng 
của loại chứng cứ đặc thù này; bổ sung 
nguyên tắc loại trừ chứng cứ.

Năm là, đặt ra yêu cầu bảo đảm quá 
trình giải quyết vụ án hình sự phải có sự 
kiểm tra, giám sát chặt chẽ theo quy định 
tại khoản 3 Điều 2 Hiến pháp năm 2013. 
BLTTHS năm 2015 đã có sửa đổi và bổ 

sung một số nội dung như: bổ sung nguyên 
tắc kiểm tra, giám sát, kiểm soát trong tố 
tụng hình sự vào hệ thống các nguyên tắc 
cơ bản; quy định cụ thể việc giám sát của 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 
cơ quan dân cử đối với hoạt động tố tụng 
hình sự và trách nhiệm của các cơ quan tố 
tụng trong việc trả lời yêu cầu, kiến nghị 
của các cơ quan này; quy định cơ chế kiểm 
soát lẫn nhau giữa các cơ quan tố tụng, 
theo đó khâu sau có trách nhiệm giám sát 
kết quả của khâu trước, loại bỏ chứng cứ 
do khâu trước thu thập bằng các biện pháp 
trái luật; đồng thời, quá trình tiến hành tố 
tụng, khâu sau có trách nhiệm thông báo 
các kết quả giải quyết vụ án cho các giai 
đoạn tố tụng trước; quy định cụ thể, minh 
bạch các thủ tục tố tụng, bổ sung trách 
nhiệm và hình thức công khai các quyết 
định tố tụng nhằm tạo điều kiện để người 
dân dễ tiếp cận công lý và tăng khả năng 
giám sát của xã hội đối với quá trình giải 
quyết vụ án hình sự.

BLTTHS năm 2015 nhìn chung đã thể 
chế hóa đầy đủ các chủ trương cải cách tư 
pháp của Đảng và Hiến pháp năm 2013, 
bảo đảm mọi hành vi phạm tội đều phải 
được phát hiện và xử lý nghiêm minh, 
chính xác, tránh làm oan người vô tội. 
Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các 
cơ quan tố tụng trong việc bảo vệ quyền 
con người, quyền công dân; cụ thể hóa 
các trình tự, thủ tục để người tiến hành 
tố tụng và tham gia tố tụng thực hiện đầy 
đủ quyền và trách nhiệm theo luật định, 
từ đó đảm bảo quyền tiếp cận công lý 
cho nhân dân nói riêng, xây dựng một hệ 
thống tư pháp công bằng nói chung. 

Kết luận
Là đạo luật cơ bản của đất nước đang 

chuyển sang giai đoạn phát triển mới, 
Hiến pháp năm 2013 phản ánh những 
bước tiến trong nhận thức lý luận và 
kết quả thực tiễn của quá trình cải cách 
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bộ máy nhà nước, dân chủ hóa đời sống 
chính trị - pháp lý nói chung, của công 
cuộc cải cách tư pháp đầy khó khăn, thách 
thức nói riêng trong suốt những năm qua 
ở nước ta. 

Cùng với việc hiến định nguyên tắc 
tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước với 
đủ ba yếu tố phân công, phối hợp và kiểm 
soát giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, 
tư pháp, Hiến pháp năm 2013 khẳng định 
sứ mệnh cao quý, riêng có của Tòa án - cơ 
quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, đó là 
“bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền 
công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ 
lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp 
của tổ chức, cá nhân” (Điều 102). Với các quy 
định này, về mặt lý luận và thực tiễn, cần 
có sự nhận thức lại cho chuẩn xác hơn và 
xác định rõ ràng hơn vị trí, chức năng của 
các cơ quan từ trước đến nay vẫn được gọi 
chung là các cơ quan tư pháp (Điều tra, 
Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án) trong mối 
quan hệ với Tòa án khi thực hiện quyền 
lực nhà nước nói chung, quyền tư pháp nói 
riêng, để từ đó phát huy tối đa vai trò bảo 
vệ công lý của Tòa án, đồng thời đảm bảo 
thực hiện quyền tiếp cận công lý cho mọi 
người dân./.
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